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1 Phạm Văn Vành (Vanh) Ba Tô Bệnh binh 45% 405 2023 Bình thường         5,020,200 

2 Phạm Văn Trang (tranh) Ba Tô Bệnh binh 45% 932 2023 Bình thường         5,020,200 

3 Phạm Văn Xảy (Xẩy) Ba Tô Bệnh binh 50% 1144 2023 Bình thường         5,020,200 

4 Phạm Văn Dổi (Dỗi) Ba Tô Bệnh binh 61% 67471 2023 Bình thường         5,020,200 

5 Phạm Văn Lé Ba Tô Bệnh binh 61% 67966 2023 Bình thường         5,020,200 

6
Đinh Văn On

(Phạm Văn On)
Ba Tô Bệnh binh 61% 4172 2023 Bình thường         5,020,200 

7 Phạm Văn Tơ Ba Tô Bệnh binh 45% 1153 2023 Bình thường         5,020,200 

8
Đinh Văn Thay 

(Phạm Văn Thay)
Ba Tô Thương binh 21% 60519 2023 Bình thường         5,020,200 

9 Phạm Văn Sỹ (Lỹ) Ba Tô Bệnh binh 45% 337 2023 Bình thường         5,020,200 

10 Phạm Thanh Mong Ba Tô Bệnh binh 50% 933 2023 Bình thường         5,020,200 

11 Phạm Văn Nghế (Nghí) Ba Tô Bệnh binh 50% 1190 2023 Bình thường         5,020,200 

12 Phạm Văn Nông Ba Tô Thương binh 31% 28318 2023 Bình thường         5,020,200 

13 Phạm Văn Đẻ (Dẽ) Ba Tô Bệnh binh 55% 1149 2023 Bình thường         5,020,200 

14 Phạm Thị Ý Ba Tô Bệnh binh 61% 66572 2023 Bình thường         5,020,200 

15 Phạm Văn Nghĩa Ba Tô Bệnh binh 45% 306 2023 Bình thường         5,020,200 

CỘNG       75,303,000 

Người có công và thân nhân thuộc diện điều dưỡng hai năm một lần 

 Số tiền 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

 ĐI ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG ĐỢT 1 NĂM 2025 (Từ ngày 12/5/2025 đến ngày 18/5/2025)

(Kèm theo Công văn số:            / UBND ngày        /5/2025 của UBND xã Ba Tô)

ĐVT: Đồng.

STT Họ và tên
Địa chỉ 

Đối tượng 
Số 

hồ sơ

Năm 

điều dưỡng 

lần trước liền kề 

Tình trạng sức 

khỏe 
Ghi chú 

ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG
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